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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2024/TT-BTTTT
	Hà Nội, ngày      tháng    năm 2024


DỰ THẢO 

THÔNG TƯ
Quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu 
chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông


 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Viễn thông.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông.
Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông
1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp:
a) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). 
b) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).
c) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho tổ chức được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
d) Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển (theo Mẫu số 04 tại Phục lục ban hành kèm theo Thông tư này).
đ) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33 Luật Viễn thông (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).
2. Cục trưởng Cục Viễn thông cấp:
a) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng ngoài trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);
c) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông ngoài trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);
d) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng ngoài trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).
Điều 4. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông
Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông được thực hiện theo thẩm quyền tương ứng với giấy phép viễn thông được cấp theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Điều 5. Thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông 
Cục trưởng Cục Viễn thông yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Viễn thông.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2024.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.
	
	Nơi nhận:
   - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các thứ trưởng, các cơ quan, đơn   
  vị trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, CVT (250).

	 BỘ TRƯỞNG







Nguyễn Mạnh Hùng
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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: … /GP-BTTTT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày …  tháng … năm 20…


Mẫu số 01

GIẤY PHÉP 
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
Cấp … ngày … tháng … năm …
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

		     Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
	Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
	Căn cứ Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông
	Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
	Xét đơn kèm Hồ sơ đề nghị …giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng số ngày … tháng ... năm ... và hồ sơ bổ sung số .... ngày ... tháng ... năm 20…. của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):	
Tên giao dịch: 		
Tên giao dịch quốc tế:	
Tên viết tắt: 			
Địa chỉ trụ sở chính:     
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số … do … cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ..…., cấp lần thứ … ngày … tháng … năm … (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng theo các quy định sau:
1. Loại mạng viễn thông công cộng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng (cố định mặt đất/ di động mặt đất/ cố định vệ tinh/ di động vệ tinh) được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện41

2. Phạm vi thiết lập mạng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi ... (Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại Phụ lục của Giấy phép này).
3. Loại hình dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông (cố định mặt đất/ di động mặt đất/ cố định vệ tinh/ di động vệ tinh) sau: …………………………………………………………………….
4. Phương thức cung cấp dịch vụ: Trực tiếp/ bán lại
5. Kết nối: Doanh nghiệp được kết nối mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này với các mạng viễn thông công cộng khác, có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối.
6. Kho số viễn thông: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng mã, số, điểm báo hiệu và số thuê bao viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông
7. Tài nguyên Internet: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.
8. Tần số vô tuyến điện: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng băng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông công cộng nêu tại Giấy phép này theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Đầu tư, phát triển mạng viễn thông công cộng phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
2. Tuân thủ các quy chuẩn quốc gia trong việc thiết lập mạng viễn thông công cộng theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn, an ninh thông tin, chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn, an ninh thông tin.
4. Thực hiện hoạt động viễn thông công ích và các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện kết nối với hệ thống thu thập số liệu về viễn thông của Cục Viễn thông theo quy định của pháp luật.
9. Công bố nội dung Giấy phép này theo quy định tại Điều … Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông.
10. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí và đóng góp tài chính vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo quy định của pháp luật.
11. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày … ./.

BỘ TRƯỞNG



Ghi chú: các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể42
























	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:            /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


GIẤY PHÉPMẫu số 02

THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng ... năm 20…)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm 20…
Cấp … ngày … tháng … năm 20…
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị …giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông số … ngày …tháng … năm ……. và hồ sơ bổ sung số … ngày … tháng … năm …của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.
NAY CHO PHÉP
  Điều 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa): …………………………	
  Tên tiếng Việt: …………………………………………….
  Tên nước ngoài: ……………………………………….
  Tên viết tắt: …………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ……….. do …………… cấp ngày … tháng … năm … tại ………………………………… (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo các quy định sau:
1. Mục đích: ..................................................................................................
2. Loại mạng: .................................................................................................
3. Phạm vi: .....................................................................................................
4. Quy mô: ..................................................................................................... 
5. Loại dịch vụ: ..............................................................................................
6. Đối tượng: .................................................................................................
7. Kết nối: ......................................................................................................
8. Kho số viễn thông: ....................................................................................
9. Tần số: Được sử dụng băng tần ... để triển khai thử nghiệm theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện. Trong thời hạn của Giấy phép này, Doanh nghiệp phải chấm dứt sử dụng tần số khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
10. Tiêu chuẩn chất lượng: Thực hiện các quy định về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông.
11. Giá cước: Thực hiện các quy định về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông có liên quan.
12. An toàn và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.
Điều 2. Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Thực hiện thử nghiệm theo đúng các quy định tại Giấy phép này, nội dung trong Hồ sơ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của đối tượng tham gia thử nghiệm.
3. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp và các nhiệm vụ công ích khác.
5. Bảo vệ an toàn mạng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin.
6. Hoàn trả tài nguyên viễn thông được cấp để thử nghiệm ngay sau khi Giấy phép thử nghiệm hết hiệu lực hoặc chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày  Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả tài nguyên viễn thông.
7. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư cho việc thử nghiệm.
8. Thông báo đến thuê bao thử nghiệm các khuyến nghị và điều kiện cần thiết để đăng ký sử dụng dịch vụ thử nghiệm; cung cấp công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp các thông tin chi tiết về việc thử nghiệm đánh giá công nghệ, thị trường.
9. Báo cáo thường xuyên và theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông các kết quả thử nghiệm theo quy định.
10. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí cấp phép theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ............/.
	
BỘ TRƯỞNG











Mẫu số 03

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20…)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm 20…
Cấp … ngày… tháng … năm 20…
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
 Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị … giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng số … ngày … tháng … năm … và hồ sơ bổ sung số … ngày … tháng … năm … của (tên tổ chức) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tên tổ chức (viết bằng chữ in hoa): …………………………………	
Tên tiếng Việt: …………………………………………….
Tên nước ngoài: ……………………………………….
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Tên viết tắt: …………………



Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….
Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại … (sau đây gọi là Tổ chức) được thiết lập và sử dụng mạng viễn thông dùng riêng theo các quy định sau:
Chủ mạng và các thành viên của mạng: 
Chủ mạng: ……………………………
Thành viên mạng: ………………………………...
Việc thay đổi tên của chủ mạng, các thành viên của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động, loại hình dịch vụ cung cấp phải thực hiện theo các quy định về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Điều … Nghị định số … ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
Mục đích thiết lập mạng: Giấy phép này cho phép (tên tổ chức) thiết lập mạng viễn thông dùng riêng để ……………………………………... 
Loại mạng và cấu hình mạng: 
Loại mạng: ..........................................
Cấu hình mạng: ....................................
Phạm vi hoạt động: .......................
Kết nối: Mạng viễn thông dùng riêng (tên tổ chức) thiết lập không được kết nối trực tiếp với mạng dùng riêng của các tổ chức khác; việc kết nối với các mạng viễn thông công cộng phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý kết nối viễn thông.
Tần số vô tuyến điện: Được/Không được cấp và sử dụng kênh/băng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông dùng riêng nêu tại Giấy phép này theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập mạng viễn thông và thực hiện các quy định về quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng viễn thông theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên tổ chức) có trách nhiệm:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép, các nội dung cam kết trong Hồ sơ để thiết lập hạ tầng mạng viễn thông như quy định tại Giấy phép này.
2. Bảo vệ an toàn và bảo đảm an ninh thông tin cho mạng viễn thông dùng riêng do mình thiết lập, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định của pháp luật;
3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
4. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
5. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ... ./.

	
	BỘ TRƯỞNG















	














	  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số:             /GP-BTTTT
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng       năm    


GIẤY PHÉPMẫu số 04

LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG TRÊN BIỂN 
   (Có giá trị đến hết ngày    tháng …. năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
      Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày        tháng      năm ….
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
Xét Đơn số ……ngày …. tháng …. năm ….. kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đối với tuyến cáp ….(tên tuyến cáp)….và hồ sơ bổ sung số ..... ngày ... tháng ... năm 20…. của …tên tổ chức/doanh nghiệp… (sau đây gọi tắt là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tổ chức/Doanh nghiệp: (viết bằng chữ in hoa):	
Tên giao dịch: 		
Tên giao dịch quốc tế:	
Tên viết tắt: 			
  Quyết định thành lập, Quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ của Tổ chức, Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư  số...... do .......cấp ngày ... tháng ... năm ..…. , có trụ sở chính tại …….. được lắp đặt cáp viễn thông trên biển cập bờ/đi qua vùng biển Việt Nam theo các quy định sau:
1. Tên tuyến cáp:…………..
2. Thông tin sở hữu tuyến cáp: theo danh sách tại Phụ lục 1 đính kèm Giấy phép này.
3. Mục đích lắp đặt: Đáp ứng nhu cầu truyền dẫn viễn thông quốc tế. 
4. Phạm vi lắp đặt: Phần nằm trong vùng biển Việt Nam của tuyến cáp viễn thông trên biển theo sơ đồ tại Phụ lục 2 đính kèm Giấy phép này.
5. Đảm bảo an toàn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho hoạt động của tuyến cáp, kịp thời thời sửa chữa, khôi phục hoạt động của tuyến cáp khi có sự cố xảy ra.
6. Triển khai tuyến cáp:
6.1. Trong quá trình tiến hành khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam, (Tên tổ chức/doanh nghiệp), các thành viên đồng sở hữu tuyến cáp và đơn vị thi công tuyến cáp có trách nhiệm tuân thủ các qui định của pháp luật Việt Nam, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển, phương tiện và tàu thuyền hoạt động trên biển. (Tên tổ chức/doanh nghiệp) cùng đơn vị thi công tuyến cáp không được:
a. Gây ô nhiễm môi trường biển.
b. Thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác ngoài việc khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp.
6.2. Thông báo bằng văn bản ngày chính thức khai thác tuyến cáp (RFS Date) tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) theo quy định.
Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên tổ chức/doanh nghiệp), các thành viên đồng sở hữu tuyến cáp và đơn vị thi công lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp có nghĩa vụ: 
1. Thực hiện thủ tục đề nghị giao khu vực biển để lắp đặt cáp viễn thông trên biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
2. Làm việc và ký thoả thuận với các bên liên quan của Việt Nam để đảm bảo an toàn cho các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển trước khi triển khai hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp.
3. Thực hiện việc xin phép cho tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam để thực hiện hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp theo qui định của pháp luật Việt Nam.
4. Thực hiện các quy định và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền trong quá trình tiến hành khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam.
5. Thông báo bằng văn bản về kết quả khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam tới các cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền;
6. Nộp đầy đủ, đúng hạn lệ phí, phí quyền hoạt động viễn thông theo quy định.
7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	                 BỘ TRƯỞNG


PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐỒNG SỞ HỮU 
TUYẾN CÁP …TÊN TUYẾN CÁP…
(đính kèm giấy phép số            /GP-BTTTT ngày      tháng        năm …..)
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	TỔNG CỘNG
	
	




PHỤ LỤC 2
SƠ ĐỒ TUYẾN CÁP VIỄN THÔNG …TÊN TUYẾN CÁP…. TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
(đính kèm Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển
số            /GP-BTTTT ngày         /       /20....)
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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày … tháng ... năm 20…


GIẤY PHÉPMẫu số 05

THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20…)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm 20…
Cấp … ngày … tháng … năm 20…
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông;
	Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị … giấy phép thiết lập mạng viễn thông số … ngày … tháng … năm … và hồ sơ bổ sung số … ngày … tháng … năm … của (tên tổ chức) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tên tổ chức (viết bằng chữ in hoa): …………………………………	
Tên tiếng Việt: …………………………………………….
Tên nước ngoài: ……………………………………….
Tên viết tắt: …………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….
Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …………………… (sau đây gọi là Tổ chức) được thiết lập và sử dụng mạng viễn thông theo các quy định sau:
Chủ mạng và các thành viên của mạng: 
Chủ mạng: ……………………………
Thành viên mạng: ………………………………...
Việc thay đổi tên của chủ mạng, các thành viên của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động, loại hình dịch vụ cung cấp phải thực hiện theo các quy định về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông tại Điều … Nghị định số … ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
Mục đích thiết lập mạng: Giấy phép này cho phép (tên tổ chức) thiết lập mạng viễn thông để thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi.
Loại mạng và cấu hình mạng: 
Loại mạng: ..........................................
Cấu hình mạng: ....................................
Phạm vi hoạt động: .......................
Kết nối: ..........................................
Tần số vô tuyến điện: Được/Không được cấp và sử dụng kênh/băng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông nêu tại Giấy phép này theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập mạng viễn thông và thực hiện các quy định về quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng viễn thông theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên tổ chức) có trách nhiệm:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép, các nội dung cam kết trong Hồ sơ để thiết lập hạ tầng mạng viễn thông như quy định tại Giấy phép này.
2. Bảo vệ an toàn và bảo đảm an ninh thông tin cho mạng viễn thông do mình thiết lập, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định của pháp luật;
3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
4. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của mạng viễn thông theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
5. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ... ./.

	
	BỘ TRƯỞNG



































	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: … /GP-CVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày …  tháng … năm 20…


Mẫu số 06

GIẤY PHÉP 
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
Cấp … ngày … tháng … năm …
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

		    Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
		Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
	Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông;
	Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
	Xét đơn kèm Hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số ngày … tháng ... năm ... và hồ sơ bổ sung số .... ngày ... tháng ... năm 20…. của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):	
Tên giao dịch: 		
Tên giao dịch quốc tế:	
Tên viết tắt: 			
Địa chỉ trụ sở chính:     
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số … do … cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ..…., cấp lần thứ … ngày … tháng … năm … (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng theo các quy định sau:
1. Loại mạng viễn thông công cộng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng (cố định mặt đất/ di động mặt đất/ cố định vệ tinh/ di động vệ tinh) được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện.41

2. Phạm vi thiết lập mạng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi ... (Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại Phụ lục của Giấy phép này).
3. Loại hình dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông (cố định mặt đất/ di động mặt đất/ cố định vệ tinh/ di động vệ tinh) sau: …………………………………………………………………….
4. Phương thức cung cấp dịch vụ: Trực tiếp/ bán lại
5. Kết nối: Doanh nghiệp được kết nối mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này với các mạng viễn thông công cộng khác, có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối.
6. Kho số viễn thông: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng mã, số, điểm báo hiệu và số thuê bao viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông
7. Tài nguyên Internet: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.
8. Tần số vô tuyến điện: Doanh nghiệp không được cấp và sử dụng băng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông công cộng nêu tại Giấy phép này theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Đầu tư, phát triển mạng viễn thông công cộng phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
2. Tuân thủ các quy chuẩn quốc gia trong việc thiết lập mạng viễn thông công cộng theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn, an ninh thông tin, chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn, an ninh thông tin.
4. Thực hiện hoạt động viễn thông công ích và các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện kết nối với hệ thống thu thập số liệu về viễn thông của Cục Viễn thông theo quy định của pháp luật.
9. Công bố nội dung Giấy phép này theo quy định tại Điều … Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông.
10. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí và đóng góp tài chính vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo quy định của pháp luật.
11. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ……………/.

CỤC TRƯỞNG



Ghi chú: các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể42








	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: … /GP-CVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày …  tháng … năm 20…


Mẫu số 07

GIẤY PHÉP 
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
Cấp … ngày … tháng … năm …
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

		     Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
		Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
	Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông;
	Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
	Xét đơn kèm Hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số ngày … tháng ... năm ... và hồ sơ bổ sung số .... ngày ... tháng ... năm 20…. của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):	
Tên giao dịch: 		
Tên giao dịch quốc tế:	
Tên viết tắt: 			
Địa chỉ trụ sở chính:     
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số … do … cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ..…., cấp lần thứ … ngày … tháng … năm … (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng theo các quy định sau:
1. Loại hình dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông (cố định mặt đất/ di động mặt đất/ cố định vệ tinh/ di động vệ tinh) sau:…………………………………………………………
2. Phương thức cung cấp dịch vụ: Trực tiếp/ bán lại
3. Thuê kênh và kết nối: Doanh nghiệp được kết nối hệ thống thiết bị và dịch vụ viễn thông quy định tại Giấy phép này với các mạng viễn thông khác, được thuê kênh của các doanh nghiệp viễn thông và có nghĩa vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào hệ thống thiết bị và dịch vụ viễn thông được cung cấp theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối và thuê kênh.
4. Kho số viễn thông: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng mã, số, điểm báo hiệu và số thuê bao viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông
5. Tài nguyên Internet: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.
Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Đầu tư, triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông theo các nội dung của giấy phép này phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
2. Tuân thủ các quy chuẩn quốc gia trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông và thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông;
3. Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn, an ninh thông tin, chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn, an ninh thông tin.
4. Thực hiện hoạt động viễn thông công ích và các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện kết nối với hệ thống thu thập số liệu về viễn thông của Cục Viễn thông theo quy định của pháp luật.
9. Công bố nội dung Giấy phép này theo quy định tại Điều … Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông.
10. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí và đóng góp tài chính vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo quy định của pháp luật.
11. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ……………/.

CỤC TRƯỞNG



Ghi chú: các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể42





















	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:            /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


GIẤY PHÉPMẫu số 08

THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20…)
Cấp lần đầu ngày … tháng …… năm 20…
Cấp … ngày … tháng … năm 20…
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật viễn thông;
Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị … giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông số … ngày … tháng … năm … và hồ sơ bổ sung số … ngày … tháng … năm … của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa): …………………………
Tên tiếng Việt: …………………………………………….
Tên nước ngoài: ……………………………………….
	Tên viết tắt: …………………
	Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ……….. do …………… cấp ngày … tháng … năm … tại … (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo các quy định sau:
1. Mục đích: ....................................
2. Loại mạng: ..................................
3. Phạm vi: ...................................
4. Quy mô: .................................... 
5. Loại dịch vụ: ..................................
6. Đối tượng: ...............................
7. Kết nối: ...............................
8. Kho số viễn thông: ............................
9. Tần số: Được/Không được sử dụng kênh tần số vô tuyến điện để triển khai thử nghiệm theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.
10. Tiêu chuẩn chất lượng: Thực hiện các quy định về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông.
11. Giá cước: Thực hiện các quy định về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông có liên quan.
12. An toàn và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.
Điều 2. Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Thực hiện thử nghiệm theo đúng các quy định tại Giấy phép này, nội dung trong Hồ sơ và quy định tại Giấy phép này.
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của đối tượng tham gia thử nghiệm.
3. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp và các nhiệm vụ công ích khác.
5. Bảo vệ an toàn mạng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin.
6. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư cho việc thử nghiệm.
7. Thông báo đến thuê bao thử nghiệm các khuyến nghị và điều kiện cần thiết để đăng ký sử dụng dịch vụ thử nghiệm; cung cấp công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp các thông tin chi tiết về việc thử nghiệm đánh giá công nghệ, thị trường.
8. Báo cáo thường xuyên và theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông các kết quả thử nghiệm theo quy định.
9. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí cấp phép theo quy định của pháp luật.
	10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ... ./.
	
CỤC TRƯỞNG





























	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CỤC VIỄN THÔNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /GP-CVT
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


GIẤY PHÉPMẫu số 09

THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)
Cấp lần đầu ngày …tháng … năm …
Cấp … ngày … tháng … năm …
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số …../2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật viễn thông;
Căn cứ Thông tư số …. ngày … tháng …. năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị … giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng số … ngày … tháng ... năm … và hồ sơ bổ sung số …ngày …… tháng …năm …của (tên tổ chức) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Thị trường.
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tên tổ chức (viết bằng chữ in hoa): …………………………	
Tên tiếng Việt: …………………………………………….
Tên nước ngoài: ……………………………………….
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Tên viết tắt: …………………



Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….
Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại … (sau đây gọi là Tổ chức) được thiết lập và sử dụng mạng viễn thông dùng riêng theo các quy định sau:
1. Chủ mạng và các thành viên của mạng: 
Chủ mạng: ……………………………
Thành viên mạng: ………………………………...
Việc thay đổi tên của chủ mạng, các thành viên của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động, loại hình dịch vụ cung cấp phải thực hiện theo các quy định về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Điều … Nghị định số … ngày …tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
2. Mục đích thiết lập mạng: Giấy phép này cho phép (tên tổ chức) thiết lập mạng viễn thông dùng riêng để ……………………………………... 
3. Loại mạng và cấu hình mạng: 
Loại mạng: ..........................................
Cấu hình mạng: ....................................
4. Phạm vi hoạt động: .......................
	5. Kết nối: Mạng viễn thông dùng riêng (tên tổ chức) thiết lập không được kết nối trực tiếp với mạng dùng riêng của các tổ chức khác; việc kết nối với các mạng viễn thông công cộng phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý kết nối viễn thông.
	6. Tần số vô tuyến điện: Được/Không được cấp và sử dụng kênh tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông dùng riêng nêu tại Giấy phép này theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

	7. Quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập mạng viễn thông và thực hiện các quy định về quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng viễn thông theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên tổ chức) có trách nhiệm:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép, các nội dung cam kết trong Hồ sơ để thiết lập hạ tầng mạng viễn thông như quy định tại Giấy phép này.
2. Bảo vệ an toàn và bảo đảm an ninh thông tin cho mạng viễn thông dùng riêng do mình thiết lập, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định của pháp luật;
3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
4. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
5. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ... ./.

	
	CỤC TRƯỞNG














